           Bảng 1: Quy mô đào tạo của nhà trường		
 Đơn vị: người
	Bậc đào tạo
	2012- 2013
	2013- 2014
	2014- 2015
	2015- 2016
	2016- 2017

	TCCN
	845
	813
	692
	584
	1150

	Cao đẳng
	3761
	3704
	3483
	2466
	4148

	CỘNG
	4606
	4517
	4175
	3050
	5298


(Nguồn: Phòng Đào tạo Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM)
         
[bookmark: _GoBack] Bảng 2: Số lượng HS - SV tốt nghiệp hàng năm
										Đơn vị: người
	Bậc đào tạo
	2012- 2013
	2013- 2014
	2014- 2015
	2015- 2016
	2016- 2017

	TCCN
	267
	182
	204
	151
	81

	Cao đẳng
	1277
	1175
	703
	779
	512

	CỘNG
	1544
	1357
	907
	930
	593


(Nguồn: Phòng Đào tạo Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM)
Bảng 3: Kết quả đào tạo khối chuyên nghiệp
										Đơn vị: người
	Năm học
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	TB khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	2012-2013
	0
	22
	252
	888
	382
	0
	0

	2013-2014
	0
	18
	217
	873
	249
	0
	0

	2014-2015
	0
	14
	148
	557
	188
	0
	0

	2015-2016
	0
	8
	103
	148
	671
	0
	0

	2016-2017
	0
	2
	59
	60
	472
	0
	0


(Nguồn: Phòng Đào tạo Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM)
Ghi chú: em cho xin các ngành đang đào tạo (đến tháng 12/2017)
- Cao đẳng chính quy CĐ nghề và CĐ liên thông bao nhiêu ngành nghề
 - Trung cấp chính quy và TC nghề bao nhiêu ngành nghề
	STT
	Năm học
Ngành học

	

	A
	CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

	2
	Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

	3
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

	4
	Công nghệ kỹ thuật Ô tô

	5
	Công nghệ thông tin

	6
	Công nghệ May

	B
	CAO ĐẲNG

	1
	Công nghệ kỹ thuật máy tính

	2
	Lập trình máy tính

	3
	Tin học ứng dụng

	4
	Quản trị mạng máy tính

	5
	Thiết kế trang Web

	6
	An ninh mạng

	7
	Tiếng Anh

	8
	Kế toán doanh nghiệp

	9
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

	10
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí

	11
	Công nghệ chế tạo máy

	12
	Cắt gọt kim loại

	13
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp

	14
	Công nghệ ô tô

	15
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt

	16
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

	17
	Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

	18
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

	19
	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

	20
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

	21
	Điện tử công nghiệp

	22
	Điện công nghiệp

	23
	Công nghệ may

	C
	CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

	2
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

	3
	Công nghệ kỹ thuật Ô tô

	4
	Công nghệ thông tin

	D
	TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

	1
	Điện công nghiệp và dân dụng

	2
	Bảo trì và sửa chữa ô tô

	3
	Quản trị mạng máy tính

	4
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Điện lạnh

	5
	Công nghệ may và thời trang

	6
	Cơ khí chế tạo

	E
	TRUNG CẤP

	1
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính

	2
	Lập trình máy tính

	3
	Tin học ứng dụng

	4
	Quản trị mạng máy tính

	5
	Thiết kế trang Web

	6
	Tiếng Anh

	7
	Kế toán doanh nghiệp

	8
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

	9
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí

	10
	Cắt gọt kim loại

	11
	Công nghệ ô tô

	12
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt

	13
	Lắp đặt thiết bị lạnh

	14
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

	15
	Điện tử công nghiệp

	16
	Điện công nghiệp

	17
	Công nghệ may và thời trang

	F
	CAO ĐẲNG NGHỀ

	1
	Công nghệ Ô tô

	2
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

	G
	TRUNG CẤP NGHỀ

	1
	Điện tử công nghiệp

	2
	Điện công nghiệp

	3
	Lắp đặt thiết bị lạnh

	4
	Cắt gọt kim loại

	5
	Công nghệ Ô tô

	6
	Quản trị mạng máy tính

	7
	May thời trang

	8
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

	9
	Kế toán doanh nghiệp

	H
	DẠY NGHỀ DƯỚI 3 THÁNG

	1
	Công nghệ Thông tin

	2
	Công nghệ Điện - Điện tử

	3
	Công nghệ Động lực

	4
	Công nghệ Cơ khí

	5
	Ngoại ngữ




